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CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /BCTĐ-TLNHT
V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150
	Hà Tĩnh, ngày     tháng 8 năm 2024



Kính gửi:  Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về  quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNN&PTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 14/01/2022;
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UNBD tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh;





Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-TLNHT ngày 29/7/2024 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 - K0+150; 
Quyết định số 125/QĐ-TLNHT-HĐTV ngày 07/8/2024 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150;
Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TLNHT-HĐTV ngày 09/8/2024 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh về phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 - K0+150;
Căn cứ hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại tổng hợp Hùng Cường lập;
Căn cứ các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác và các định mức đơn giá chế độ XDCB hiện hành.
Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra hiện trường, Phó Giám đốc phụ trách phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150, với các nội dung như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
3. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV;
4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh.






5. Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
6. Mục tiêu đầu tư: 
Khắc phục hư hỏng Kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 – K0+150 bảo đảm hoạt động bình thường phục vụ cấp nước sản xuất cho nhân dân vùng hưởng lợi, tránh thất thoát nguồn nước, đảm bảo an toàn công trình.
7. Tổng mức đầu tư: 300.085.000 đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Bảo trì, sửa chữa từ nguồn thu dịch vụ công ích thủy lợi của Công ty năm 2024, được phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UNBD tỉnh Hà Tĩnh.
9. Nhà thầu khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại tổng hợp Hùng Cường.
II. NỘI DUNG TRÌNH THẨM ĐỊNH:
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:







- Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UNBD tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh;
- Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-TLNHT ngày 29/7/2024 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 - K0+150; 
- Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TLNHT-HĐTV ngày 07/8/2024 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150;
- Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TLNHT-HĐTV ngày 09/8/2024 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh về phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 - K0+150;
- 01 bộ hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật bao gồm: Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế và dự toán; hồ sơ khảo sát địa hình công trình (gồm tập báo cáo và bản vẽ);
- Hồ sơ pháp lý liên quan;
2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:
2.1. Các quy chuẩn kỹ thuật:
	- QCVN 12845:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuỷ lợi.
	- QCVN 12846:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuỷ lợi.
- QCVN 04-05: 2022/BNNPTNT: Công trình thủy lợi các Quy định chủ yếu về thiết kế
2.2. Tiêu chuẩn áp dụng:
- TCVN 4118:2021: Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 5574:2018: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 4253:2012: Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - yêu cầu thiết kế;
- 14TCN 40-2002: Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh;
- TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;
- 14TCN 141-2005: Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ công trình thủy lợi 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;
- 14TCN 102-2002: Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi;
- Tiêu chuẩn nghành 14-TCN 186:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi;
- Tiêu chuẩn nghành 14-TCN 195:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi;
- Yêu cầu thiết kế và các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan.
3. Quy mô và các thông số kỹ thuật công trình:


Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế:
- Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150:











	a. Tuyến kênh:	
	- Chiều dài tuyến: L = 150m.
	- Tuyến kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+19,42: Giữ nguyên kênh cũ. Đoạn từ K0+19,42-K0+150 tiết diện diện mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước BxH = 0,6x0,7 (m), kết cấu bằng Bê tông M200 đá 1x2, thành và đáy kênh dày 12cm; Cứ 10m kênh bố trí 1 khớp nối bằng giấy dầu tẩm nhựa đường và bố trí 5 giằng ngang bằng BTCT M200 kích thước 10x10 (cm). Đoạn kênh từ K0+19,42 (sau bể tiêu năng) đến K0+82,18 thành kênh cũ bờ tả bằng gạch xây giữ nguyên hiện trạng, tận dụng làm ván khuôn ngoài trong quá trình thi công. Đắp đất hoàn thiện, độ chặt thiết kế K=0,90, đầm bằng đầm cóc, chiều rộng mặt bờ kênh hoàn thiện là 0,8m (không kể thành kênh bê tông).
	b. Công trình trên tuyến:
- Hoàn trả 2 cửa lấy nước tại K0+112(H) và K0+136(T) bằng bê tông M200 (đá 1x2 cm) vận hành bằng máy đóng mở V0. Cống qua đường tại K0+150 (L=5,4m) bằng bê tông M200 (đá 1x2cm).
(Các yếu tố khác ghi rõ trong hồ sơ thiết kế)
4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.
III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
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1. Sự phù hợp với đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế: Hạng mục công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150 thuộc danh mục kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Công trình thiết kế cơ bản phù hợp với đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng và thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán: đáp ứng yêu cầu theo quy định.
3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Giải pháp thiết kế phù hợp đề cương, đảm bảo tính hợp lý, phát huy hiệu quả công trình.
4. Sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng áp dụng trong giải pháp thiết kế phù hợp, có tính pháp lý và còn hiệu lực.
5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận: Giải pháp thiết kế công trình phù hợp với công năng sử dụng, mục tiêu của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.
6. Sự tuân thủ các quy định về về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình tổ chức triển khai thi công công trình.
7. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: 
- Khối lượng chủ yếu của dự toán xây dựng cơ bản phù hợp với khối lượng trong bản vẽ thiết kế; những thành phần khối lượng đang tạm tính tỷ lệ % theo kinh nghiệm thiết kế như khối lượng đào bóc hữu cơ, khối lượng đất đào tận dụng lại để đắp trong quá trình thi công phải được các bên liên quan tính toán, xác định chính xác và nghiệm thu đúng với khối lượng thi công tại hiện trường.
- Khối lượng đất đắp tại công trình được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế và Văn bản số 1367/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2019 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định hệ số chuyển đổi thể tích đất rời theo thể tích đất đắp công trình; hệ số chuyển đổi thể tích đất rời đang tạm xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4447:2012, trong quá trình tổ chức thi công các bên liên quan tổ chức xác định chỉ tiêu cơ lý, các hệ số chuyển đổi theo đúng quy định.
8. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: 
[bookmark: _Hlk51594980]Áp dụng đúng với Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; các định mức của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; đơn giá xây dựng kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh, Công văn số 2390/SXD-QLHĐXD ngày 31/7/2024 của Sở Xây Dựng về công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu Quý II năm 2024 các khu vực trong tỉnh.
9. Giá trị dự toán xây dựng được tổng hợp như sau: 	Comment by HongHa: Kiểm tra lại các giá trị sau thẩm định; Giải trình rõ nguyên nhân tăng, giảm
Đơn vị: Đồng
	TT
	Nội dung
	Giá trị dự toán
đề nghị thẩm định
(đồng)
	Giá trị dự toán sau thẩm định
(đồng)
	Tăng (+)
Giảm (-)

	1
	Chi phí xây dựng
	243.440.000
	243.440.000
	0

	2
	Chi phí QLDA
	6.355.000
	6.355.000
	0

	3
	Chi phí tư vấn ĐTXD
	  48.080.000
	  48.080.000
	0

	4
	Chi phí khác
	    2.210.000
	    2.210.000
	0

	5
	Chi phí dự phòng
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	300.085.000
	300.085.000
	0

	
	
	
	
	


	(Chi tiết có bảng phụ lục kèm theo)
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0 - K0+150 về thiết kế, dự toán đủ điều kiện trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.
Trên đây là nội dung báo cáo của Phó Giám đốc phụ trách Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa kênh vượt cấp N2-B Kẻ Gỗ đoạn từ K0-K0+150. 
Kính đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh xem xét, quyết định./.



	Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, KHKT.
	
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






Nguyễn Văn Thành








TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Dự án: Bảo trì, sửa chữa một số hạng mục công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số         /BCTĐ-TLNHT ngày     /8/2023)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

















	
TT
	Nội dung chi phí
	Định mức %
	Hệ số
	Cách tính
	Giá trị trước thuế
	Thuế GTGT
	Giá trị sau thuế

	I
	Chi phí xây dựng
	 
	 
	 
	6.939.372.307
	555.149.785
	7.494.522.000

	 
	Xử lý sạt trượt cục bộ mái ngoài kênh chính Kẻ Gỗ đoạn từ K14 đến K15+100
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	851.708.277
	68.136.662
	919.844.939

	 
	Xử lý sạt trượt cục bộ mái ngoài hai bờ kênh N4 Kẻ gỗ đoạn từ K1+060 đến K1+800
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	1.110.111.998
	88.808.960
	1.198.920.958

	 
	Gia cố mái ngoài bờ kênh N6 Kẻ Gỗ đoạn từ K0 đến K0+395,90
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	1.110.476.261
	88.838.101
	1.199.314.362

	 
	Sửa chữa kênh N1 sông Rác đoạn từ K3+904,23 đến K4+472,23
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	2.885.999.262
	230.879.941
	3.116.879.203

	 
	Sửa chữa kênh N3 Nam Sông Tiêm đoạn từ K1+400 đến K2
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	491.800.474
	39.344.038
	531.144.512

	 
	Sửa chữa kênh N1-3 Kẻ Gỗ đoạn từ K1+560 đến K2+200
	 
	 
	Theo bảng THDT chi phí XD
	489.276.036
	39.142.083
	528.418.119

	II
	Chi phí quản lý dự án
	3,263%
	0,8
	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ
	181.145.375
	 
	181.145.000

	III
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	 
	 
	 
	677.213.826
	57.796.125
	735.010.000

	1
	Chi phí khảo sát
	 
	 
	(Đề cương phê duyệt)
	180.950.909
	18.095.091
	199.046.000

	2
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng
	3,000%
	 
	Gtv1 x trước thuế x tỷ lệ
	5.428.527
	434.282
	5.862.809

	3
	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Bảng 2.23 Thông tư 12/2021/TT-BXD)
	4,072%
	 
	Gtv1 x trước thuế x tỷ lệ
	7.368.321
	589.466
	7.957.787

	4
	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 2.3 Thông tư 12/2021/TT-BXD)
	3,908%
	 
	(Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ
	271.190.670
	21.695.254
	292.885.924

	5
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Bảng 2.19 Thông tư 12/2021/TT-BXD)QĐ79: Nếu có thì là 20%

	0,361%
	 
	Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ
	25.051.134
	2.004.091
	27.055.225

	6
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	0,050%
	 
	Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ
	3.469.686
	277.575
	3.747.261

	7
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	0,050%
	 
	Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ
	3.469.686
	277.575
	3.747.261

	8
	Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 2.21 Thông tư 12/2021/TT-BXD)
	2,598%
	 
	Gxd x trước thuế x tỷ lệ
	180.284.893
	14.422.791
	194.707.684

	IV
	Chi phí khác	
	 
	 
	 
	39.132.152
	 
	39.132.000

	1
	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC)
	0,019%Gán số cố định vào

	 
	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	1.615.000
	 
	1.615.000

	2
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)
	0,444%
	 
	(Tổng mức đầu tư - Dự phòng) x tỷ lệ
	37.517.152
	 
	37.517.152

	V
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	Gdp1 + Gdp2
	46.473.385
	3.717.871
	50.191.000

	1
	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 
	0,593%
	 
	(Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x trước thuế x tỷ lệ
	46.473.385
	3.717.871
	50.191.256

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp
	7.883.337.045
	616.663.781
	8.500.000.000

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	 
	 
	8.500.000.000

	Bằng chữ: Tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn ./.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	





Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

	ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư là: Trại giam Bình Điền.

	ĐKC 1.3
	Nhà thầu:_____[ghi tên Nhà thầu trúng thầu].

	ĐKC 1.9
	Địa điểm Dự án/ Điểm giao hàng cuối cùng là: Trại giam Bình Điền, xã Bình Điền, thành phố Huế.

	ĐKC 2.8
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: _____[liệt kê tài liệu].

	ĐKC 4
	Chủ đầu tư ______[có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.

	ĐKC 5.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
Người nhận: Trại giam Bình Điền.
Địa chỉ: Xã Bình Điền, thành phố Huế.
Điện thoại: 0982092687.
Fax: ____[ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].
Địa chỉ email:tuandunghctv@gmail.com.

	ĐKC 6.1
	- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 14 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng)].
- Đối với lựa chọn nhà thầu tập trung, Nhà thầu trúng thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho từng đơn vị có nhu cầu mua sắm hoặc cho tổng số phần mà nhà thầu ký hợp đồng theo mẫu được quy định trong E-HSMT.
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% Giá hợp đồng. 
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày 30 tháng 6  năm 2026.

	ĐKC 6.2
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

	ĐKC 7.1
	Danh sách nhà thầu phụ: Không

	ĐKC 7.3
	Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không

	ĐKC 8.2
	- Thời gian để tiến hành hòa giải: 7 ngày.
- Giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân thành phố Huế.

	ĐKC 10
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển thuốc :___Hóa đơn thuốc và phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng].
Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi thuốc đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.
Nhà thầu cam kết phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng đạt yêu cầu chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

	ĐKC 12
	Loại hợp đồng: Trọn gói

	ĐKC 13.1
	Giá hợp đồng:       [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận E- HSDT và trao hợp đồng].

	ĐKC 14
	Điều chỉnh thuế:       [ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].

	ĐKC 15.1
	Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

	ĐKC 19
	Đóng gói thuốc: Theo yêu cầu HSMT.

	ĐKC 20
	Nội dung bảo hiểm: Theo quy định hiện hành về bảo hiểm.

	ĐKC 21
	- Yêu cầu về vận chuyển thuốc: Thuốc được vận chuyển đến trại giam Bình Điền xã Bình Điền, thành phố Huế.
- Các yêu cầu khác: _____[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định nội dung này,…

	ĐKC 22.1
	Kiểm tra, thử nghiệm thuốc : Theo quy định trong E-HSMT.

	ĐKC 23
	Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 10%.
Mức khấu trừ: 1%/tuần.
Mức khấu trừ tối đa: 10% [ghi mức khấu trừ tối đa].

	ĐKC 24.1
	Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với thuốc : Theo quy định hiện hành

	ĐKC 24.2
	Yêu cầu về chất lượng và hạn sử dụng: ____[nêu nội dung yêu cầu trên cơ sở quy định một số nội dung sau:
- Đảm bảo còn hạn sử dụng: Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính đến thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 năm trở lên; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Trong trường hợp hạn sử dụng của thuốc không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm có thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính đến thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế và không được yêu cầu cao hơn quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo còn hạn sử dụng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật, thuốc kém chất lượng, phản ứng có hại của thuốc phát sinh trong quá trình sử dụng thuốc: Cần nêu thời gian Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các hư hỏng, thuốc kém chất lượng, phản ứng có hại của thuốc phát sinh; thời hạn Nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật, thuốc kém chất lượng, phản ứng có hại của thuốc sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng,  thuốc kém chất lượng, phản ứng có hại của thuốc và Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục…].

	ĐKC 26.1(d)
	Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: _____[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].
Trường hợp thuốc dự thầu có thay đổi trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc cung ứng thuốc trúng thầu nhưng thuốc thay thế chưa được chào trong E-HSDT, chủ đầu tư được xem xét để nhà thầu thay thế thuốc theo quy định tại khoản 3 Điều 15  Thông tư này.

	ĐKC 27.4
	Các trường hợp khác: ____[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].

	ĐKC 28.1(d)
	Các hành vi khác: _____[nêu hành vi khác (nếu có)].






